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	Chủ điểm
	Chương trình sách giáo khoa
	Tiết học/
Thời lượng 


	Nội dung điều chỉnh bổ sung: ĐC theo 5842, CKTKN. GD lồng ghép

	Ghi chú

	
	môn học
	Tên bài học
	
	
	

	
	Tập đọc 
	Ôn tập tiết 1
	1 tiết 
	HSNK đọc tương đối lưu loát tộc độ 80 tiếng/ phút
	

	
	Tập đọc 
	Ôn tập tiết 5
	1 tiết 
	
	

	
	Chính tả 
	Ôn tập tiết 2
	1 tiết 
	
	

	
	LTVC
	Ôn tập tiết 3
	1 tiết 
	
	

	
	LTVC
	Ôn tập tiết 7
	1 tiết 
	
	

	
	KC
	Ôn tập tiết 4
	1 tiết 
	
	

	
	TLV
	Ôn tập tiết 6
	1 tiết 
	
	

	
	TLV
	Ôn tập tiết 6
	1 tiết 
	
	

	Bốn phép tính với số TN, hình hoc


	Toán ( T 1)
	Dấu hiệu chia hết cho 9
	1 tiết 
	Thực hiện các bài tập 1,2
	

	
	Toán ( T 2)
	Dấu hiệu chia hết cho 3
	1 tiết 
	Thực hiện dúng các bài tập 1,2
	

	
	Toán ( T 3)
	Luyện tập
	1 tiết 
	Thực hiện bài 1,2,3
	

	
	Toán ( T 4)
	Luyện tập chung
	1 tiết
	Thực hiện bài 1,2,3


	

	
	Toán ( T 5)
	Ôn tập KT cuối kì I
	
	
	

	Vật chất và năng lượng


	Khoa
	Không khí cần cho sự cháy
	1Tiết 
	
	

	
	khoa
	Không khí cần cho sự sống
	1Tiết 
	
	

	
	Sử 
	CKT học kì I
	1 tiết
	
	

	
	Địa


	KTĐK cuối kì I
	1 tiết
	
	

	
	HĐTT


	Đọc sách thư viện
	1 tiết
	
	


